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THỒNG TƯ 

Quy đ ịnh ch ỉ  tiết một số điều của Ngh ị  đ ịnh số 10/2022/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy đ ịnh về lệ phí trưóc bạ 

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 thảng 11 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đắt đai ngày 29 tháng 11 năm 2013 và các Nghị định của 
Chính phủ quy định chỉ tiết Luật Dát đai; 

Căn cử Luật Doanh nghiệp ngày 17 thảng 6 năm 2020; 

Càn cứ Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2022 cùa Chính 
phủ quy định vê lệ phí trước bạ; 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-Cp ngày 26 thảng 7 năm 2017 của Chính 
phu quy định chức nàng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cảu tô chức cùa Bộ Tài chỉnh; 

Theo đê nghị cùa Tông cục trưởng Tỏng cục Thuê; 

Bộ trướng Bộ Tài chỉnh ban hành Thông tư quy định chi tiết một sô điểu của 
Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2022 cùa Chính phủ quy định 
vè lệ phỉ trước bạ. 

Điều 1. Phạm vi điều chính và đố i  tượng áp dụng 

1. Thông tư này quy định chi tiết Điều 3, Điều 7, Điều 8 và Diều 10 cùa Nghị 
định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 cùa Chính phù quy định về lệ phí trước 
bạ đối với nội dung về: đối tượng chịu lệ phí trước bạ, giá tính lệ phí trước bạ, mức 
thu lệ phí trước bạ, miễn lệ phí trước bạ. 

2. Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định 
số 10/2022/NĐ-CP. 

Điều 2. Đố i  tuợng ch ịu lệ phí trước bạ 

Đối tuợng chịu lệ phí trước bạ thực hiện theo Điều 3 Nghị định số 
10/2022/NĐ-CP. Một số nội dung được quy định chi tiết như sau: 
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1. Nhà, đất quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP 

a) Nhà, gồm: nhà ở; nhà làm việc; nhà sử dụng cho các mục đích khác. 

b) Dắt, gồm: các loại đất nông nghiệp và đắt phi nông nghiệp theo quy định 
của Luật Đất đai (không phân biệt đất đã xây dựng công trình hay chưa xây dựng 
công trình). 

2. Thuyền, kể cả du thuyền quy định tại khoản 4 Điêu 3 Nghị định số 
10/2022/NĐ-CP là các loại thuyền, kế cả du thuyền phái dăng ký quyền sờ hừu, 
quyền sử dụng với cơ quan Nhà nước có thâm quyênẳ 

3. Vò, tồng thành khung, tồng thành máy, thân máy (block) của tài sản quy 
định tại khoản 8 Diều 3 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP là các bộ phận thay thế làm 
thay dôi số khung, sô máy cúa tài san đà được CƯ quan Nhà nước có thâm quyên câp 
Giây chứrm nhặn quyên sơ hừu, quyên sử dụng. 

Điều 3. Giá tính lệ phí trước bạ 

Giá tính lệ phí trước bạ thực hiện theo Điều 7 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP. 
Giá tính lệ phí trước bạ đôi với một sô tài sản được quv định chi tiêt như sau: 

1. Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất quy định khoản 1 Điều 7 Nghị dinh 
số 10/2022/NĐ-CP 

a) Giá tính lệ phí trước bạ đôi với đât 

- Giá trị đât tính lệ phí trước bạ được xác định như sau: 

Giá một mét vuông đât 
Giá tri đất tính lẽ _ , , . (đồng/m2) tại Bang giá đất 

* Diên tích đat chiu , ~ 1- * 1 
phí trước ba = ' * X do Uy ban nhân dân tính, 

X ' lê phí trước ba (nr) , > , , X . . ^ 
(đông) ế ' thành phô trực thuộc I rung 

ương ban hành 

Trong đó: 

+ Diện tích đất tính lệ phí trước bạ là toàn bộ diện tích thửa đất thuộc quyên 
quản lý, sư dụng hợp pháp cua tô chức, hộ gia đình, cá nhân do Văn phỏng đăng ký 
quyên sư dụng đât xác định và cung câp cho cơ quan thuê theo "Phiêu chuyên thông 
tin đê xác định nghĩa vụ tài chính vê dât dai". 
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+ Giá một mét vuông đất tại Bang giá đất do úy ban nhân dân tinh, thành phô 
trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là ủy ban nhân dân cấp tinh) ban hành theo quy 
định của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ. 

- Trường hợp giá đất tại hợp đồng chuyển quyền sư dụng đất cao hơn giá do 
ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành thì giá tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá tại 
hợp đồng chuyến quyền sư dụng đất. Trường hợp giá đất tại hợp đồng chuyển quyền 
sư dụng đất thấp hơn giá do ủy ban nhân dân cấp tính ban hành thì giá tính lệ phí 
trước bạ đối với đất là giá do ủy ban nhân dân cấp tinh ban hành theo quy định của 
pháp luật về đắt đai tại thời điềm kê khai lệ phí trước bạ. 

- Trường hợp người sử dụng đất đà được cắp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất mà không phai nộp lệ phí trước bạ, sau đó được cơ quan có thẩm quyền cho phép 
chuyển mục đích sư dụng đất sang mục đích sử dụng đất mới thuộc diện phải nộp lệ 
phí trước bạ thì giá tính lệ phí trước bạ là giá đất theo mục đích sư dụng dất mới tại 
Bảng giá đất do ủy ban nhân dân cắp tỉnh ban hành theo quy định cùa pháp luật về 
đất đai tại thời điêm tính lộ phí trước bạ. 

b) Giá tính lệ phí trước bạ đôi với nhà 

- Giá trị nhà tính lệ phí trước bạ được xác định như sau: 

Diện tích Giá 01 (một) Tý lệ (%) chất 
nhà chịu lộ mét vuông krợng còn lại cua 

X \ 
phí trước bạ nhà ' nhà chịu lộ phí 

(đông) " ; X2 
(m ) (dông/m) 

Giá trị nhà tính 
lệ phí trước bạ = 

trước ba 

Trong đó: 

+ Diện tích nhà chịu lệ phí trước bạ là toàn bộ diện tích sàn nhà (kê cả diện 
tích công trình phụ kèm theo) thuộc quyên sở hữu hợp pháp của tô chức, hộ gia đình, 
cá nhân. 

+ Giá 01 (một) mét vuông nhà là giá thực tế xây dựng "mới" một (01) mét 
vuông sàn nhà cùa từng câp nhà, hạng nhà do Uy ban nhân dân câp tinh ban hành 
theo quy định cùa pháp luật về xây dựng tại thời điếm kê khai lệ phí trước bạ. 

Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan tại 
địa phương căn cứ quy định tại điềm b khoản 1 Điều 7 Nghị định sô 10/2022/NĐ-
CP đế xây dựng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trình ủy ban nhân dân cấp tinh 
ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đôi với nhà áp dụng tại địa phương. 
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+ Tỷ lộ (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ do Uy ban nhân 
dân cấp tỉnh ban hành theo quy định cua pháp luật. 

- Trường hợp giá nhà tại hợp dồng mua bán cao hơn giá do ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh ban hành thì giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà là giá tại hợp đông mua bán 
nhà. Trường hợp giá nhà tại hợp đông mua bán thấp hơn giá do Uy ban nhân dân câp 
tỉnh ban hành thì giá tính lệ phí trước bạ đôi với nhà là giá do Uy ban nhân dân câp 
tỉnh ban hành theo quy định cua pháp luật vê xây dựng tại thời diêm kê khai lộ phí 
trước bạ. 

- Dôi với nhà chung cư thì giá tính lộ phí trước bạ là giá không bao gôm kinh 
phí bao trì phần sơ hữu chung của nhà chung cư. Trường hợp trên hợp đồng mua bán 
nhà và trên hóa đơn mua bán nhà không tách riêng kinh phí bảo trì phân sở hữu chung 
cua nhà chung cư thì giá tính lệ phí trước bạ là tông giá trị mua bán nhà ghi trên hỏa 
đơn bán nhà hoặc hợp dông mua bán nhà. 

c) Giá tính lệ phí trước bạ đôi với giá nhà, đât tại hợp đôrm chuyên quyên sư 
dụng đắt, hợp đôrm mua bán nhà đất khône, tách riêng phân giá trị nhà và giá trị đât 

Trường hợp tông giá trị nhà, dât tại hợp dỏng chuyên quyên sư dụng đât, hợp 
đông mua bán nhà đât cao hem tông giá trị nhà, dât theo giá do Uy ban nhân dân câp 
tỉnh ban hành thì giá tính lệ phí trước bạ là giá tại hợp đồng mua bán, chuyên quyền. 
Trường họp tônG. giá trị nhà, đất tại hợp đông chuyên quyên sử dụng đất, hợp đông 
mua bán nhà đât thấp hơn tông giá trị nhà, đât theo giá do Uy ban nhân dân câp tinh 
ban hành thì giá tính lệ phí trước bạ đôi với nhà, đât là giá do Uy ban nhân dàn câp 
tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật về đàt đai, pháp luật vê xây dựng tại thời 
điêm kê khai lệ phí trước bạ. 

2. Giá tính lệ phí trước bạ đôi với tài san quy định tại khoan 2, khoan 3 Điêu 7 
Nghị định số 10/2022/NĐ-CP 

a) Ô tô, xe máy (trừ rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bơi ô tô, xe ỏ tô 
chuyên dùng, xe máy chuyên dùrm): giá tính lệ phí trước bạ là giá tại Ọuyêt định vê 
Bảng giá tính lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành theo quy dịnh tại khoan 3 
Điều 7 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP (sau đây gọi là Bảng giá). 

- Báng giá tính lệ phí trước bạ đôi với ỏtô, xe máy mới theo kiêu loại xe (trừ 
xe tai, xe khách), trong đó kiêu loại xe được xác dịnh theo các chỉ tiêu loại phưcrrm 
tiện, nhãn hiệu, kiêu loại xe [sô loại hoặc tên thươrm mại hoặc mâ kiêu loại (nếu 
không có Tên thương mại); tôn thươim mại và mã kiêu loại (nêu có) đối với ôtôj, thẻ 
tích làm việc hoặc công suât động cơ, sô người cho phép chơ (kê cá lái xe), nguồn 
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gổc sản xuất của ô tô, xe máy trên Giấy chứng nhận chât lượng an toàn kỹ thuật và 
bảo vệ môi trường hoặc Thông báo miễn kiêm tra chât lượng an toàn kỹ thuật và bao 
vệ môi trường hoặc Giấy chứng nhặn chất lượng kiểu loại do cơ quan đăng kiêm Việt 
Nam cấp hoặc Phiếu kiểm tra chắt lượng xuất xưởng dùng cho xe cơ giới. Dơn vị 
tính trong chi tiêu thề tích làm việc được quy đôi làm tròn đến một chừ số thập phân 
nhir sau: > 5 làm tròn lên, < 5 làm tròn xuống. 

Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe tải theo các chỉ tiêu: nước san xuât, 
nhãn hiệu, khối lượng hàng chuyên chờ cho phép tham gia giao thông; đối với xe 
khách theo các chi tiêu: nước sản xuất, nhàn hiệu, số người cho phép chơ kề cả lái 

Tồng cục Thuế thực hiện, tố chức thực hiện cập nhật, tỏng hợp các cơ sơ dữ 
liệu giá chuyên nhượng trên thị trường, giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy; 
chú trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát cơ sở dừ liệu giá, xây dựng và trình 
Bộ Tài chính ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ, Bảng giá tính lệ phí trước bạ 
điều chỉnh, bô sung đối với ô tô, xe máy theo quy định tại khoản 2 và khoan 3 Diêu 
7 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP. 

- Trường hợp phát sinh loại ô tô, xe máy mới mà tại thời diêm nộp tờ khai lộ 
phí trước bạ chưa có trong Bang giá thì cơ quan thuê căn cứ vào cơ sờ dừ liệu quy 
định tại khoan 2 Điều 7 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP để quyết định giá tính lệ phí 
trước bạ cua từng loại ô tô, xe máy mới phát sinh theo điểm b khoản 3 Điều 7 Nghị 
định sổ 10/2022/NĐ-CP. Cục Thuế thông báo cho các Chi cục Thuế giá tính ỉệ phí 
trước bạ áp dụng thống nhất trên địa bàn trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kê từ 
ngày Chi cục Thuê tiếp nhặn hồ sơ khai lệ phí trước bạ hợp lệ. 

o tô, xe máy chưa có trong Bảng giá là ỏ tỏ, xe máy có một trong các chỉ tiêu 
quy định tại diêm này không trùng với các chỉ tiêu có trong Bang giá. 

b) Đôi với phương tiện vận tai được lăp đặt các thiêt bị chuyên dùng găn liên 
với phương tiện đó (ví dụ: xe ỏ tô chuvên dùng chở hàng đông lạnh được lăp đặt hệ 
thông máy lạnh, xe ô tô chuyên dùng dò sóng được lăp đặt hệ thông ra đa,..ẻ): giá 
tính lệ phí trước bạ là toàn bộ giá trị tài sản, bao gôm ca các thiêt bị chuyên dùng găn 
liên với phương tiện vận tải đó. 

c) Tô chức, cá nhân mua hàng cua các đại lý bán hàng trực tiêp ký hợp dông 
đại lý với cơ sơ sản xuât và bán đúng giá của cơ sớ sản xuât quy định thì cùng được 
coi là mua trực tiếp của cơ SƯ sản xuât và giá chuyên nhượng tài sản này trên thị 
trường được xác định như đối với tài sàn sàn xuất trong nước. 
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3. Ciiá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản đâ qua sư dụng quy định tại khoản 4 
Điều 7 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP 

Giá tính lộ phí trước bạ là giá trị còn lại tính theo thời gian sử dụng của tài sản. 
Giá trị còn lại của tài sản bàng giá trị tài sản mới nhân vói (x) tỷ lệ phân trăm chât 
lượng còn lại cùa tài sản. 

Trong đó: 

a) Giá trị tài sản mới xác định theo hướng dần tại khoản 2 Điêu 7 Nghị định 
số 10/2022/NĐ-CP và khoan 2 Điều này. 

Trường hợp ô tô, xe máy chưa có trong Bang giá thì xác định theo giá tính lệ 
phí trước bạ cua kiều loại xe tương dương có trong Bang giá; trong dó kiêu loại xe 
tương đương được xác định là ô tô, xe máy cùng nguồn gốc xuất xứ, cùng nhàn hiệu, 
cùng thê tích làm việc hoặc công suất động cơ, cùng số người cho phép chờ (kể cả 
lái xe) và kiều loại xe có các ký tự tương dương với kiều loại xe của ô tô, xe máy đã 
có trong Bang giá. Trường hợp trong Bảng giá có nhiều kiêu loại xe tương đương thì 
cơ quan thuế xác định giá tính lệ phí trước bạ theo nguyên tấc lấy theo giá tính lệ phí 
trước bạ cao nhất. Trường họp không xác định được kiểu loại xe tưưng đương thì cơ 
quan thuế căn cứ vào cơ sở dữ liệu quy định tại khoan 2 Điều 7 Nghị định sô 
10/2022/NĐ-CP đề xác dịnh giá tính lệ phí trước bạ. 

b) Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của tài sản trước bạ được xác định như sau: 

Thời gian đã sư dụng Tý lệ (%) chắt lượng còn lại của tài sản trước bạ 

Tài sản mới 100% 

Trong 1 năm 90% 

, 
Từ trên 1 dên 3 năm 70% 

Từ trên 3 đên 6 năm 50% 

Từ trên 6 đến 10 năm 30% 

Trên 10 năm 20% 

Thời gian sử dụne cua tài sản được tính từ năin sản xuất đến năm kê khai lộ 
phí trước bạ. Trường hợp không xác định được năm sản xuất thì thời gian sư dụng 
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của tài sán được tính từ năm băt đâu đưa tài sản vào sử dụng đẻn năm kê khai lệ phí 
trước bạ. 

Điều 4. Múc thu lệ phí trước bạ 

Mức thu lệ phí trước bạ thực hiện theo Điều 8 Nehị định số 10/2022/NĐ-CP. 
Mức thu lệ phí trước bạ đôi với ô tô, xe máy được quy định chi tiêt như sau: 

1. Xe máy áp dụng mức thu quy định tại khoản 4 Diều 8 Nghị định số 
10/2022/ND-CP. Mức thu đối với các trường họp riêng như sau: 

a) Xe máy của tô chức, cá nhân ơ các thành phô trực thuộc Trung ươna; thành 
phô thuộc tinh; thị xâ nơi Uy ban nhân dân tinh đỏng trụ sở: nộp lệ phí trước bạ lân 
dâu với mức thu là 5%ề 

Thành phô trực thuộc Trung ương, thành phô thuộc tinh; thị xã nơi Uy ban 
nhân dân tỉnh, thành phò trực thuộc Trung ương đóng trụ sở được xác định theo địa 
giới hành chính nhà nước tại thời diêm kẻ khai lệ phí trước hạ, trong đó: Thành phô 
trực thuộc Trung ương hao gôm tât cả các quận, huyện trực thuộc thành phô, không 
phân biệt các quặn nội thành hay các huyện rmoại thành, đô thị hay nông thôn; Thành 
phô thuộc tinh và thị xâ nơi ủy ban nhân dân tỉnh dỏng trụ sở bao gồm tất cà các 
phường, xã thuộc thành pho, thị xà, không phân biệt là nội thành, nội thị hay xà ngoại 
thành, ngoại thị. 

b) Xe máy nộp lệ phí trước bạ lân thứ 02 trơ đi được áp dụng mức thu là 1%. 

Trường hợp chù tài san đã kê khai, nộp lộ phí trước bạ đối với xe máy là 2%, 
sau dó chuyên giao cho tô chức, cá nhân ơ địa bàn quy định tại điếm a khoan này thì 
nộp lệ phí trước bạ với mức thu là 5%ể Trường hợp xe máy đâ nộp lộ phí trước hạ 
theo mức thu 5% thì các lân chuyên nhượng tiêp theo nộp lệ phí trước bạ theo mức 
thu 1%. 

Địa bàn đâ kê khai, nộp lộ phí lần trước được xác định theo "Nơi thường trú", 
"Nơi Đăng ký nhân khẩu thường trú" hoặc "Địa chỉ" ghi trong giấy đăng ký xe hoặc 
giây chứng nhận thu hồi đãng ký, biên số xe và được xác định theo địa giới hành 
chính nhà nước tại thời điềm kẻ khai lộ phí trước bạ. 

2. o tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc dược kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự 
xe ô tô: áp dụng mức thu quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP. 

a) Căn cứ vào loại phương tiện, khối lượng chuyên chớ ghi tại giấy chứng nhận 
chât lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hoặc giấy chứng nhận kiểm định 
do đơn vị đăng kiềm Việt Nam cấp, cơ quan thué xác định mức thu lệ phí trước bạ 
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đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rư moóc được kéo bới ô tô, các loại xe tương tự xe 
ô tô theo quy định tại khoan này. 

b) Cơ quan thuế xác định mức thu lộ phí trước bạ xe ô tô trên cơ sơ: 

- Số chỗ ngồi trên xe ôtô được xác định theo thiêt kê cùa nhà sản xuât. 

- Khối lượng chuyên chở được xác định theo khoán a Điêu này. 

- Loại xe được xác định như sau: 

+ Đối với xe nhập khẩu: Căn cứ vào xác định của dcm vị đăng kiêm ghi tại 
mục "Loại phương tiện" cua giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bao vệ 
môi trường xe cơ giới nhập khâu hoặc Thông báo miễn kiêm tra chất lượng an toàn 
kỹ thuật và bao vệ môi trường đối với xe cơ giới nhập khâu hoặc giây chứng nhận 
kiêm định do đơn vị đănẹ kiêm Việt Nam câp; 

+ Đối với xe sản xuất, lăp ráp trong nước: Căn cứ vào mực "Loại phương tiện" 
ghi tại giây chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô sán 
xuất, lấp ráp hoặc Phiêu kiêm tra chât lượng xuât xường dùng cho xe cơ giới hoặc 
giấy chứng nhặn kiểm định. 

Trường hợp tại mục "Loại phương tiện" (loại xe) cua các giây tờ nêu trên 
không xác định là xe ô tô tải thì áp dụng mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở 
người. 

3. Đôi với xe ô tô chờ người từ 09 chỗ ngôi trở xuông mang biên sô ngoại giao, 
biển sô nước ngoài và biên sô quôc tê của các tô chức, cá nhân nước ngoài quy định 
tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP chuyển nhượng cho các tô chức, 
cá nhân khác tại Việt Nam (không thuộc đối tượng quy định khoan 2 Diều 10 Nghị 
định số 10/2022/NĐ-CP) thì tỏ chức, cá nhân nhận chuyên nhượng phải nộp lộ phí 
trước bạ với mức thu lần đầu theo quy định cua Hội đông nhân dân tỉnh, thành phô 
trực thuộc Trung ương hoặc điềm a khoản 5 Điều 8 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP 
trong trường hợp Hội đông nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc trung ương không có 
quy định. Giá tính lệ phí trước bạ dối với trường họp này là giá trị còn lại cua tài san 
được xác định tại thời điêm kẻ khai lệ phí trước bạ theo hướng dẫn tại khoan 3 Điêu 
3 Thông tư này. 

Đối với các loại xe ô tô hiên số nước ngoài mà chú xe là người nước ngoài 
(khône thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP) 
đã kê khai và nộp lệ phí trước bạ theo mức thu lân đâu, trường hợp người nước ngoài 
chuyên nhượng tài sản cho các tô chức, cá nhân khác tại Việt Nam thì tô chức, cá 



9 

nhân nhận chuyên nhượng phải kê khai, nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở 
hừu, sử dụng theo mức thu 2%. 

4. Cơ quan Công an cấp biên sô đăng ký xe kiêm tra loại xe, nêu phát hiện giây 
chứng nhặn chất lượng an toàn kỹ thuật và báo vệ môi trường, Thông báo miên kiêm 
tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khâu, giây 
chứng nhận kiểm định do đơn vị đăng kiêm Việt Nam cấp hoặc Phiêu kiêm tra chât 
lượng xuất xưởng dùng cho xc cơ giới ghi chưa đúne loại xe ô tô tai hoặc ô tô chở 
người dẫn dến việc áp dụng mức thu lệ phí trước bạ xe chưa phù hợp thì thông báo 
kịp thời với đơn vị đăng kiềm để xác định lại loại phương tiện trước khi câp biên sô. 
Trường hợp dơn vị đărm kiểm xác định lại loại phương tiện dẫn đến phai tính lại mức 
thu lệ phí trước bạ thì cơ quan Công an chuyến hô sơ kèm tài liệu xác minh sang cơ 
quan thuế để phát hành thông báo thu lệ phí trước bạ theo đúng quy định. 

Điều 5. Miền lệ phí trước bạ 

Miền lệ phí trước bạ thực hiện theo Điều 10 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP. 
Một số nội dung được quy định chi tiêt như sau: 

1. Nhà, đất là trụ sở của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lành sự, cơ quan 
dại diện của tố chức quôc tê thuộc hệ thòng Liên hợp quôc và nhà ở cua người dứng 
đầu cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lành sự, CƯ quan dại diện của tô chức quôc 
tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam dược miễn lệ phí trước bạ theo quy 
định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP. Trong đó: 

Trụ sơ của cơ quan đại diện ngoại giao, CƯ quan lành sự là nhừng tòa nhà hoặc 
các bộ phận của tòa nhà và phần đất trực thuộc tòa nhà dược sừ dụng vào mục đích 
chính thức của cơ quan đại diện ngoại giao (bao gồm cả nhà ở và phần đat kèm theo 
nhà ở cua người dứng đau cơ quan), cơ quan lãnh sự theo quy định của pháp luật về 
quyền ưu dãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ 
quan dại diện của tô chức quôc tê tại Việt Nam. 

2. Nhà, đất sư dụng vào mục đích cộng đồng của các tồ chức tôn giáo, cơ sớ 
tín ngường được miễn lệ phí trước bạ theo quy định tại khoan 8 Điêu 10 Nghị định 
số 10/2022/NĐ-CP là nhà trên đất theo quy định tại Điều 159, Điều 160 Luật Đất dai 
được Nhà nước công nhặn hoặc được phép hoạt động, bao gồm: 

a) Dât có công trình là chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thât, thánh dưừníỉ, 
niệm phật dường, tu viện, trường đào tạo riêng của tôn giáo, trụ sở cua tô chức tôn 
giáo, các cơ sở khác của tôn giáo; 
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b) Đất có công trình là đình, đền, miếu, am. 

3. Nhà, đất, tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng, tài sản phục vụ công tác quản 
Ịý chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh được miễn lệ phí trước bạ theo quy 
định tại khoan 13 Điều 10 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP, bao gồm: 

a) Các loại nhà, đất chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh theo quy định 
của pháp luật; 

b) Tàu thủy, thuyền, ôtô, xe máy thuộc danh mục tài sản đặc biệt hoặc tài san 
chuyên dùng, tài sản phục vụ công tác quàn lý chuyên dùng phục vụ quôc phòng, an 
ninh theo quy định cua pháp luật được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc dơn vị 
được phép của Bộ Quốc phòng, cơ quan có thẩm quyền cua Bộ Công an cấp giấy 
đăng ký phương tiện. 

4. Nhà, đất được bồi thường, tái định cư (kể cả nhà, đất mua bàng tiền được 
bồi thường, hồ trợ và tái định cư; bao gồm cả tái dịnh cư tại chồ) được miễn lệ phí 
trước bạ theo quy định tại khoản 15 Điều 10 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP khi nhà 
nước thu hồi nhà, đất theo quy định cua pháp luật mà tô chức, hộ gia đình, cá nhân 
bị thu hồi nhà, đất đã nộp lệ phí trước bạ đối với nhà, đất bị thu hồi (hoặc không phải 
nộp, hoặc được miễn lệ phí trước bạ hoặc đã khấu trừ lệ phí trước bạ phải nộp khi 
tính tiền bồi thường nhà đất bị thu hồi theo quy định cùa pháp luật). Miễn lệ phí trước 
bạ quy định tại khoản này được áp dụng đối với đối tượng bị thu hồi nhà, đất. 

5. Tài sản cua tô chức, cá nhân đà dược cấp giây chứng nhặn quyên sở hữu, sứ 
dụng khi đăng ký lại quyền sờ hữu, sử dụng được miễn nộp lệ phí trước bạ theo quy 
dịnh tại điểm c và điểm đ khoản 16 Diều 10 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP, cụ thể 
như sau: 

a) Tài sản đã dược cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng chung 
của hộ gia dinh hoặc của các thành viên gia đình khi phân chia tài sản đỏ theo quy 
dịnh cua pháp luật cho các thành viên gia đình đăng ký lại; Tài sản hợp nhât cùa vợ 
chông sau khi kêt hôn; Tài sản phân chia cho vợ, chông khi ly hôn theo bản án, quyêt 
định có hiệu lực pháp luật cua Tòa án. 

I ỉộ gia đình hoặc thành viên gia đình là nhừng người có quan hệ hôn nhân hoặc 
quan hệ huyêt thông, nuôi dường theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia 
đình. 

b) Trường hợp khi cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có phát sinh 
chênh lệch diện tích đất tăng thêm nhưng ranh giới của thưa đất không thay đôi thì 
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được miễn nộp lệ phí trước bạ đôi với phân diện tích đât tăng thêm. 

Trường hợp có thay đổi ranh giới thưa đất so với giấy chứng nhận quyên sứ 
dụng đất cũ dẫn đến phát sinh tăng diện tích đất thì phái nộp lệ phí trước bạ đối với 
phần chênh lệch tăng. Trường hợp có thay đôi ranh giới thửa đất so với giây chứng 
nhặn quyền sứ dụng đất cũ nhưng phát sinh giảm diện tích đất thì được miễn nộp lệ 
phí trước bạ. 

6. Tài san của doanh rmhiệp điều động trong nội bộ của doanh nghiệp đó hoặc 
cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp điều động tài sản trong nội bộ một cơ quan, 
đơn vị dự toán theo quyết định của cấp có thẩm quyền được miền nộp lộ phí trước 
bạ theo quy định tại điểm b khoản 17 Điều 10 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP. 

Trường hợp điều chuyển tài sản giữa doanh nghiệp với các đơri vị thành viên 
hạch toán kinh tế độc lập hoặc giừa các đơn vị thành viên hạch toán kinh tê độc lập 
với nhau theo phương thức mua bán, chuyền nhượng, trao đồi hoặc điều động tài sản 
giừa cơ quan, đơn vị dự toán này với cơ quan, dưn vị dự toán khác (đôi với cơ quan 
hành chính, đơn vị sự nghiệp) thì phải nộp lệ phí trước bạ. 

7. Tài sản của tô chức, cá nhân đà nộp lệ phí trirớc bạ dược chia hay góp do 
chia, tách, hợp nhắt, sáp nhập, đôi tên tô chức theo quyết định của cơ quan có thâm 
quyền được miễn nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại khoản 18 Điêu 10 Nghị dịnh 
số 10/2022/NĐ-CP. 

Trường hợp dôi tên dông thời đôi chu sơ hữu tài sản, tài sản phái đăng ký lại 
với cơ quan có thẩm quyền thì chu tài sản phái nộp lộ phí trước bạ, bao gôm: 

a) Đổi tên đồng thời thay đổi toàn bộ cồ đông sáng lặp (đôi với công ty cô phân 
có cổ đông sáng lập) hoặc toàn bộ cồ đông sở hữu vốn điều lệ lần đâu (đối với công 
ty cô phan không có cô đông sáng lập) hoặc toàn bộ thành viên công ty (đôi với loại 
hình doanh nghiệp khác) hoặc chu doanh nghiệp tư nhân (đối với trường hợp bán 
doanh nghiệp theo quy định tại Điều 192 Luật Doanh nghiệp). 

b) Dôi tôn và chuyển dôi loại hình doanh nghiệp quy định tại: diêm c khoan 2 
Diêu 202 (Công ty trách nhiệm hữu hạn chuyên đôi thành công ty cô phân theo 
phương thức bán toàn bộ vốn góp cho một hoặc một số tố chức, cá nhân khác); điêm 
b khoản 1 Điêu 203 (Công ty cô phân chuyên đôi thành công ty trách nhiệm hừu hạn 
một thành viên theo phươnc thức một tô chức hoặc cá nhân không phải là cô đông 
nhận chuvên nhượng toàn bộ sô cô phân của tât cả cô dông của công ty); diêm c 
khoản 1 Điều 204 (Công ty cò phần chuyển dôi thành công ty trách nhiệm hữu hạn 
theo phương thức chuyên nhượim toàn bộ cho tô chức, cá nhân khác góp vốn); Diêu 
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205 cua Luật Doanh nghiệp, trừ trường hợp chuyển đồi từ doanh nghiệp tư nhân 
thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân đâ là chu doanh nghiệp 
tư nhân được chuyển đòi làm chủ. 

8. Tàu bay sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyên hàng hóa, hành khách 
được miễn nộp lộ phí trước bạ theo quy định tại khoan 22 Diêu 10 Nghị định số 
10/2022/NĐ-CP là tàu bay của tổ chức dược cấp giấy phép kinh doanh vận chuyên 
hàng không, sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, 
hành lý, bưu gửi. Trường hợp tàu bay đăng kv sứ dụng làm phương tiện giao thông 
cá nhân thì phai nộp lệ phí trước bạ. 

9. Nhà ờ, đất ơ của hộ nghèo; nhà ơ, đât ơ cua đông bào dân tộc thiêu sô ở các 
xà, phường, thị trấn thuộc vùng khỏ khăn, Tây Nguyên; nhà ở, dât ở của hộ gia dinh, 
cá nhân ở các xà thuộc Chương trinh phát triên kinh tê - xâ hội các xà đặc biệt khỏ 
khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa được miễn nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại 
khoản 26 Điều 10 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP. Trong đó: 

a) Hộ nghèo là hộ gia đình mà tại thời điểm kê khai, nộp lệ phí trước bạ có 
giây chứng nhận là hộ nghèo do cơ quan có thâm quyên câp hoặc được Uy ban nhân 
dân xã, phường, thị trấn (cấp xã) nơi cư trú xác nhặn là hộ nghèo theo quy định về 
chuẩn nghèo cua Thu tướng Chính phu và các văn ban hướng dẫn thi hành. 

b) Hộ gia dinh, cá nhân dồng bào dân tộc thiều số ỉà các cá nhân và hộ gia 
đình, trong đỏ vợ hoặc chồng hoặc cả hai vợ chồng là người dân tộc thiêu số. 

c) Vùng khó khăn được xác định theo các quyết định của Thu tưởng Chính 
phu ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn. 

10. Tàu thủy, thuyên không có động cơ, trọng tải toàn phân đên 15 tân; tàu 
thủy, thuyên cỏ động cơ tông công suất máy chính dên 15 sức ngựa; tàu thủy, thuyên 
có sức chờ người đến 12 người; Tàu khách cao tốc (tàu cao tốc chở khách), tàu thu 
gom rác và tàu thủy, thuyền vặn tải công-ten-nơ hoạt dộng trong lĩnh vực giao thông 
vặn tải đường thủy nội địa được miền nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại khoản 27 
Điều 10 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP. 

a) Các phương tiện nêu trên được xác định theo quy định cua Luật Giao thông 
dường thùy nội địa và các văn bản hướng dẫn thi hành (kề cà vỏ, tông thành khung, 
tông thành máy, thân máy (block) tương ứng lăp thay thê vào các loại phương tiện 
này). 
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b) Tàu khách cao tôc (tàu cao tôc chở khách) và tàu thuy, thuyên vận tải công-
ten-nơ hoạt dộng trong lĩnh vực giao thông vặn tải đường thủy nội địa thuộc đôi 
tượng miễn lệ phí trước bạ được xác định theo Giấy chứng nhặn an toàn kỹ thuật và 
bao vệ mỏi trường phương tiện thùy nội địa do đơn vị đãng kiêm Việt Nam câp, cụ 
thề: 

- Đôi với "Tàu khách cao tôc (tàu cao tốc chờ khách)" 

+ Tại mục "công dụng"ghi là: tàu khách; 

+ Tại mục "Chứng nhận phương tiện có đặc tính kỹ thuật và ngăn ngừa ô nhiễm 
dược ghi trong giấy chứng nhận này có trạng thái kỹ thuật thòa măn các yêu cầu của 
quy phạm, quy định hiện hành và được trao cấp": dấu hiệu cấp tàu VRH HSC; VRM 
HSC; Hoặc tại mục "Khả năng khai thác": có thể hiện tôc độ của tàu từ 30 km/h trơ 
lên. 

- Đối với 'Tàu thu gom rác" 

+ Tại mục "công dụng" ghi là: thu gom rác. 

- Đôi với "Tàu vận tải công-ten-nơ,, tại mục công dụng ghi là: "chơ công te 
nơ" hoặc "chở container" hoặc "chơ công-ten-nơ". 

ỉ I. Nhà, đât của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục -
đào tạo, dạy nghê; y tế; văn hóa; thẻ dục thẻ thao; môi trường theo quy định cua pháp 
luật đăng ký quyên sử dụng đất, quyền sơ hừu nhà phục vụ cho các hoạt động này 
được miễn nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại khoản 28 Điều 10 Nghị định số 
10/2022/NĐ-CP. 

Các cơ sờ thực hiện xâ hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn 
hóa, thẻ thao, môi trường miền lệ phí trước bạ quy định tại khoán này phái đáp ứng 
quy định vê tiêu chí quy mô, tiêu chuân theo Quyết định cua Thu tướng Chính phu 
và các văn ban hướng dẫn thi hành. 

12. Nhà, đât cua cơ sơ ngoài công lập đăng ký quyên sử dụng đất, quyền sơ 
hừu nhà phục vụ cho các hoạt dộng trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo; y tế; văn hóa; 
thê dục thể thao; khoa học và công nghệ; môi trường; xã hội; dân số, gia đình, bảo 
vệ chăm sóc trẻ em theo quy định của pháp luật, được miền nộp lệ phí trước bạ theo 
quy định tại khoản 29 Điều 10 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP; trừ trưừng hợp được 
miễn theo khoản 11 Diều này. 

Các cơ sở ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực íĩiáo dục - đào tạo; y tế; văn 
hỏa; thê dục thê thao; khoa học và công nghệ; môi trường; xâ hội; dân sô, gia đình, 
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Các cơ sở ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo; y tế; 
văn hóa; thê dục thê thao; khoa học và công nghệ; môi trường; xă hội; dân số, gia 
đình, bảo vệ chăm sóc trẻ em được miễn lệ phí trước bạ theo quy định tại khoản 
này phải đáp ứng quy định về tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn theo Quyết định cùa Thù 
tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

13. Phương tiện vận tải hành khách công cộng bàng xe buýt sử dụng năng 
lượng sạch. 

Xe buýt vận tải hành khách công cộng sử dụng năng lượng sạch thuộc đôi 
tượng miễn lệ phí trước bạ là xe buýt sử dụng khí hóa lỏng, khí thiên nhiên, điện 
thay thê xăng, dâu theo quy định tại khoản 5 Điêu 3 Quyêt định sô 13/2015/QĐ-
TTg ngày 05/5/2015 cúa Thủ tưcVng Chính phủ về cơ ché, chính sách khuyến khích 
phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, được xác định tại mục sừ 
dụng nhiên liệu ghi trên giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và báo vệ môi 
trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do đơn vị đăng kiểm Việt Nam 
cấp và đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 8 Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg. 

Điều 6. Tổ chức thục hiện và hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2022. 

2. Thông tư này bãi bỏ: 

a) Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trường Bộ Tài 
chính hướng dẫn vê lệ phí trước bạ. 

b) Thông tư số 20/2019/TT-BTC ngày 09/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính sửa đồi, bồ sung một số điều của Thông tư 301/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 
11 năm 2016 hướng dẫn về lệ phí trước bạ. 

3. Tông cục Thuế có trách nhiệm: 

a) Thống nhất các thông tin dừ liệu nộp lệ phí trước bạ điện tử được truyền, 
nhận theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP với cơ quan 
cảnh sát giao thông, cơ quan tài nguyên môi trường và cơ quan nhà nước khác có 
thẩm quyền đề phục vụ công tác giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến việc 
đăng ký quyền sở hừu, quyền sử dụng tài sản. 

b) Thực hiện, chỉ đạo thực hiện thanh tra, kiêm tra, xử lý vi phạm vô lệ phí 
trước bạ theo quy định của pháp luật. 
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4. Trong quá trình thực hiện, nêu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tô 
chức, cá nhân phàn ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, hướng dẫn, giải quvét./ẽ 

Nơỉ nhận: 
- Thu tướng Chính phu, các Phó TTCP; 
- Văn phòng TW Đãng và các Ban cùa Đảng; 
- Văn phỏng Tỏng Bi thư; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Vãn phòng Chù tịch nước; 
- Viện Kiêm sát nhân dân tối cao; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Kiêm toán nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ. cơ quan thuộc 
Chính phủ; 
- UBNI) tinh, thành pho trực thuộc TW; 
- Phòng Thương mại và Cóng nghiệp Việt Nam; 
- Cục Kiếm tra văn bàn quy phạm pháp luật (Bộ 
ễI'ư pháp); 
- Cục Thuê các tinh, thành phố; 
- Công báo; 
- NVebsile Chinh phủ; 
• Wcbsite Bộ Tài chính; 
- Wề 'ebsitc Tổng cục Thuế; 
- Lưu: VT, TCT (VT, 
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Trần Xuân Hà 


